
UBND HUYỆN TUẦN GIÁO
DANH SÁCH ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUÀI CANG NĂM HỌC 2024-2025

TT Họ và tên Lớp Tên trường

Điểm kiểm tra định kỳ

TBM
Toán

1 Lò Đức Anh 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 9
2 Lường Trúc Anh 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10
3 Lường Mạnh Chương 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 5
4 Lò Thị Ngọc Dung 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 8
5 Lò Văn Đạt 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang
6 Lò Minh Đạt 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 7
7 Lò Minh Đức 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 9
8 Tòng Thị Thu Giang 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 7
9 Tòng Thị Mỹ Hạnh 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 9

10 Lường Phong Hào 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 9
11 Lò Thị Hòa 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 9
12 Quàng Bảo Hưng 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 5 5
13 Quàng Quốc Kỳ 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 9
14 Lò Minh Khánh 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 8
15 Lường Mạnh Khôi 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 9
16 Lò Thảo Lan 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10
17 Quàng Thị Lan 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 8
18 Tòng Thị Khánh Linh 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9
19 Tòng Văn Mạnh 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 9
20 Lò Bảo Nam 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 9
21 Quàng Duy Nhật 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 5 5
22 Lường Thị Nhi 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 7
23 Lò Thị Hồng Nhung 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 9
24 Tòng Việt Sơn 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 6
25 Tòng Thị Thu Tuyết 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 5 5
26 Lò Mạnh Thắng 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 9
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27 Lò Thị Thanh Thủy 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 7
28 Lò Minh Trang 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9
29 Lò Thị Nhã Uyên 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9
30 Quàng Thị Phương Uyên 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 10 9
31 Hoàng Minh Vũ 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 5 5
32 Lường Thị Khánh Vi 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9
33 Lường Thị Hà Vy 1A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10

7,53 8,03
1 Tòng Gia Bảo 1A2- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 8 9
2 Lò Thị Biên 1A2- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 5 7
3 Lò Bảo Duy 1A2- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 8 10
4 Lò Anh Dũng 1A2- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 8
5 Lò Thị Khánh Linh 1A2- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 6
6 Quàng Duy Mạnh 1A2- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 8 9
7 Lò Thị Thúy Nga 1A2- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 7 8
8 Lò Thị Ngân 1A2- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 6 6
9 Lường T Hồng Ngọc 1A2- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 5 8

10 Tòng Yến Nhi 1A2- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 9
11 Tạ Minh Quân 1A2- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 10 10
12 Lò Minh Quang 1A2- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 10
13 Lò Văn Thắng 1A2- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 7 8
14 Lường Thanh Thảo 1A2- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 9
15 Lường Phú Trọng 1A2- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 10
16 Quàng Văn Tuấn 1A2- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 8
17 Lò Thanh Tùng 1A2- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 9
18 Quàng Văn Việt 1A2- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 8 9
19 Lường Thị Thảo Vy 1A2- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 8 9

8,0 8,52
1 Lò T. Lan Anh 2A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10
2 Tòng T. Kim Chi 2A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 6
3 Lò Việt Cường 2A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 5
4 Hà Đức Duy 2A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 6
5 Lò Việt Hà 2A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9
6 Lường Minh Hằng 2A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 6
7 Lò Thị Thu Hoài 2A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 10 10



8 Lò Thu Huyền 2A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9
9 Lò Tuấn Kiệt 2A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10

10 Tòng Anh Liêm 2A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 9
11 Lò Khánh Ly 2A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10
12 Tòng T. Hồng Nhung 2A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 5 6
13 Lò T. Lan Phương 2A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10
14 Lò Văn Phương 2A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 5 5
15 Tòng Đức Thịnh 2A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 7
16 Lường Văn Thu 2A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 6
17 Nguyễn Thanh Thư 2A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9
18 Lường Văn Trí 2A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 9
19 Quàng  Mai Thanh Trúc 2A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 10 9
20 Lò T. Ánh Tuyết 2A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9

8,05 8,0
1 Lò Thị Khánh An 2a2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 8
2 Lò Quốc Bảo 2a2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 6
3 Lê Hoàng Băng Di 2a2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9
4 Lò Minh Hiếu 2a2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10
5 Lò Thu Hồng 2a2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 5
6 Lường Thị Thanh Huyền 2a2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9
7 Lường Thanh Huyền 2a2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 6
8 Lò Tuấn Kiệt 2a2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 6
9 Lường Hoàng Long 2a2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10

10 Tòng Thảo Ly 2a2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9
11 Lò Đức Mạnh 2a2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 8
12 Tòng Mạnh Phúc 2a2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10
13 Giàng Minh Quân 2a2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9
14 Lò Thị Ngọc Quỳnh 2a2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 9
15 Hoàng Minh Tuân 2a2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 8
16 Quàng Anh Tú 2a2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 5 6
17 Lò Hoàng Thịnh 2a2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 5 5
18 Tòng Thị Anh Thư 2a2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9
19 Lò Thị Nhã Uyên 2a2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9
20 Lò Hà Vy 2a2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 10 10

7,9 7,65



1 Tòng Thị Bích 2A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 7
2 Lò Việt Cường 2A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 5 5
3 Lò Khánh Duy 2A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 8 8
4 Lò Thị Duyên 2A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 5 5
5 Lò Thu Huyền 2A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 10
6 Lò Văn Nam 2A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 5 6
7 Lường Thị Kim Ngân 2A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 6 8
8 Lò Thị Yến Nhi 2A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 10 9
9 Cà Thị Tâm Như 2A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 9

10 Lò Thị Quỳnh Phương 2A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 7 7
11 Lò Thị Thu Phương 2A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 6 5
12 Lò Minh Quân 2A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 8 8
13 Lò Thị Như  Quỳnh 2A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 8 8
14 Lò Thị Huyền Trang 2A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 9
15 Lường Thị Trang 2A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 10 9
16 Quàng Đức Trọng 2A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 6 8
17 Cà Thị Thảo Vy 2A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang

7,5 7,56
1 Lường Thị Lan Anh 3A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 7 8 7 8
2 Cà Băng Băng 3A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 6 5 8 6
3 Lò Thị Hồng Diệp 3A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9 8 8 9
4 Lò Trung Đức 3A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 9 9 10 9
5 Tòng Thanh Dung 3A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 8 6 8 8
6 Cà Văn Hoàng 3A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 6 6 6 7
7 Tòng Việt Huy 3A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 9 9
8 Tòng Thị Thanh Huyền 3A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10 7 9 9
9 Lường Minh Nghĩa 3A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 8 7 6 7

10 Lường Thị Nhâm 3A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 6 6 6 5
11 Lò Thị Thanh Nhàn 3A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10 9 9 9
12 Lường T Phương Oanh 3A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10 9 10 10
13 Lường Thị Phượng 3A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 9 9
14 Lò Hạo Quân 3A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 9 7 7 9
15 Lò Mạnh Quân 3A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 7 5 6 6
16 Lường Huy Quang 3A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 10 9 7 8
17 Lường Bảo Thạch 3A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 7 6 6 7



18 Lò Phương Thảo 3A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 10 10 9 9 10
19 Lò Việt Thuận 3A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 6 5 5 6
20 Lường Mạnh Tuấn 3A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 10 9
21 Lò Mạnh Tùng 3A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 9 7 7 8

8,0 8,28 7,38 7,71 8,0
1 Lường Thị Ngọc Ánh 3A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang
2 Lường Thị Ngọc Bích 3A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 7 8
3 Lường Duy Đạt 3A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang
4 Lường Thanh Dương 3A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 5 7 6 5 5
5 Lường Thị Vân Giang 3A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10 7 9 7
6 Lò Thu Hoài 3A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 7 9
7 Lường Quang Khải 3A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10 9 10 9
8 Tòng Bảo Long 3A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 10 8 10 8
9 Tòng Thị Thanh Mai 3A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 8 7 7 6

10 Tòng Thị Nguyệt 3A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 8 6 6 6
11 Lò Thị Nguyệt 3A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 6 6 7 7
12 Lò Thị Yến Như 3A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 8 8 9 7
13 Tòng Khánh Phong 3A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 9 5 6 6
14 Tòng Mạnh Quân 3A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 5 7 5 5 7
15 Lường Minh Quân 3A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 5 6 6 6
16 Lò Thị Bảo Trâm 3A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 9 9
17 Tòng Anh Trường 3A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9 7 8 7
18 Lò Tuấn Tú 3A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10 7 8 8
19 Tòng Thanh Tuyền 3A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 9 6 7 7
20 Lò Thị Uyên 3A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 7 5 7 5

7,55 8,33 6,94 7,38 7,05
1 Tạ Phương Anh 3A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 10 9 9 9
2 Lò Văn Anh 3A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 6 5 5 6 5
3 Bùi Gia Bảo 3A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 7 6 6 5 6
4 Lò Thị Hiền 3A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 6 7 7 6 7
5 Bùi Thị Ngọc Hoa 3A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 8 7 8 9
6 Lò Huy Hoàng 3A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 8 9 9 9 9
7 Lò Diệu Ly 3A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 10 9
8 Cà Quyết Nhật 3A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 6 6 5 6 7
9 Lường Thị Quỳnh Như 3A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 7 5 5 6 6



10 Lù Ngọc Phùng 3A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang
11 Lò Minh Tuấn 3A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 7 8 8 7
12 Lường Minh Tuấn 3A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 5 8 8 8 8
13 Lường Gia Thành 3A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 6 5 6 5 6
14 Lường Thị Phương Thảo 3A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 7 7 9 7
15 Lò Duy Khải 3A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 6 6 6 6 8
16 Lò Thị Thanh Thùy 3A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 10 10 9 9 9

7,46 7,2 7,06 7,33 7,46
167 Bạc Thị Lệ Băng 4A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 7 9 7 9 7 8
168 Lò Minh Bằng 4A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 9 9 9 10
169 Lò Tiến Đạt 4A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 7 6 7 7 7 8
170 Tòng Đức Giang 4A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 6 6 6 6 6 8
171 Lò Văn Hà 4A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 6 6 6 5 7 6
172 Lò Khánh Huy 4A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 7 7 7 8 7 8
173 Tòng Thị Diệp Hương 4A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 6 6 6 6 6 5
174 Lò Khải Kiệt A 4A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9 7 9 7 8 7
175 Lò Khải Kiệt B 4A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 6 5 6 6 7 8
176 Lò Thanh Kiều 4A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9 7 9 9 7 9
177 Quàng Thị Lan 4A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 7 9 7 8 7 9
178 Lò Thị Thảo My 4A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 6 5 6 5 6 5
179 Quàng Hải Nam 4A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 7 7 7 9 8 8
180 Lò Thị Kim Ngọc 4A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 7 8 7 9 9 8
181 Lò Thị  Phương 4A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 6 5 6 6 6 7
182 Lò Mạnh Quân 4A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 5 6 5 6 8 5
183 Lường Khánh Sung 4A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 6 7 6 6 7 6
184 Lường Văn Tuấn 4A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 6 5 6 5 8 6
185 Cà Thị Ánh Tuyết 4A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 9 9 9 9
186 Lường Thị Phương Thảo 4A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 6 7 6 6 7 5
187 Tòng Thị Huyền Trang 4A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 9 9 9 9

7,57 6,95 6,90 6,95 7,14 7,38 7,33
188 Nguyễn Bảo An 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10 9 10 9 10 9

189  Lường Gia Bảo 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10 9 10 9 9 9

190 Tòng Tuấn Đạt 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10 9 9 9 9 9

191 Tòng Anh Hào 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 6 8 7 9 8 8

192 Lường Mạnh Hải 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 9 9 10 9



193 Lường Gia Hân 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 6 6 6 6 7 6

194 Tòng Văn Hùng 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 7 8 9 8 9 8

195 Lò Thanh Huyền 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 6 5 6 6 6 7

196 Tòng Văn Hưởng 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 7 5 6 6 8 6

197 Cà Tuấn Kiệt 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 7 7 8 8 7 9

198 Lường Bảo Khanh 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 6 6 6 6 8 7

199 Lò Thị Bảo Linh 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 5 6 7 7 7 7

200 Điêu Nhật Minh 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 9 7 8 8 8 8

201 Lò Thị Diễm My 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 8 8 8 8 8 8

202 Lường Thu Ngọc 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 9 10 9 9

203 Lường Văn Ngọc 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 8 8 7 7 7 8

204 Lường Duy Nhất 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 8 7 7 8 8 7

205 Lường Thị Quý 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 8 7 6 9 6 7

206 Tòng Thị Trang 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 9 7 8 10 7 8

207 Tòng Huyền Trâm 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 6 7 6 7 7 6

208 Lường Văn Trường 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 6 7 5 7 7 7

209 Lường Thị Hải Yến 4A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 6 8 6 5 6 6

7,63 7,54 7,36 7,4 7,77 7,77 7,63

1 Lò Thị Anh 4A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 7 9 8 9
2 Lường Văn Hoàng Bách 4A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 7 10 9 6 8 8 9
3 Lò Gia Bảo 4A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 6 8 7 8 9 7 8
4 Lường Ngọc Bình 4A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 7 10 9 6 8 6 8
5 Lò Thị Bông 4A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 8 10 9 9 9 8 6
6 Tòng Đức Điệp 4A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 5 5 5 5 5 6 6
7 Quàng Mai Đông 4A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 5 7 6 9
8 Lường Việt Hà 4A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 7 9 9 7 9 7 9
9 Tòng Thu Hằng 4A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 6 9 5 5 7 6 5

10 Lò Thị Ngọc Mai 4A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 7 9 5 6 8 7 8
11 Quàng Bảo Nam 4A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 6 8 6 5 7 6 6
12 Lò Thị Nguyệt Nga 4A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 8 10 9 6 9 7 9
13 Lò Thị Kim Ngân 4A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 7 9 6 6 9 7 8
14 Lường Thị Ngọc 4A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 10 9 5 9 9 8
15 Lò Thị Ngọc Phượng 4A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 10 9 9 9 9 8
16 Lường Anh Quân 4A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 6 7 5 5 6 6 7
17 Quàng  Như Quỳnh 4A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 8 10 8 5 8 5 8



18 Lò Thị Kim Sa 4A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 7 10 7 8 9 6 5
19 Tòng Anh Tuấn 4A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 6 7 8 5 7 7 8
20 Quàng Thị Trang 4A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 8 10 7 7 8 6 8

7,25 8,95 7,5 6,25 8,0 6,85 7,6
230 Lường Thị Lan Anh 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 5 5 5 5 5 6 6
231 Nguyễn Ngọc Bảo An 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 9 8 8 8 10 9
232 Quàng Văn Bình 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 8 7 7 7 10 9
233 Lường Bảo Chang 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 6 5 6 6 6 7
234 Quàng T Ngọc Châm 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 6 7 6 5 5 6
235 Lò Thi Chi 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 9 6 6 8 6 8
236 Quàng Văn Công 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 6 5 8 7 8 8
237 Lường Nhật Đan 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 5 5 5 6 5 6 6
238 Lò Thị Hà 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 9 9 9 10
239 Tòng Thị Hạnh 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 9 9 9 9
240 Lò Thu Hằng 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 7 7 7 7 10 9
241 Lò Thị Hoa 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 8 8 5 7 6 9
242 Lò Văn Hưng 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 8 6 7 8 9 8
243 Tòng Khánh Ly 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 8 7 7 7 8 9
244 Lò T.Kim Hồng Na 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 9 5 5 5 7 6
245 Lò Thị Phương 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 9 7 8 7 8 7
246 Hoàng Thị Phương Nhị 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 9 9 8 9
247 Lò Văn Nam 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang
248 Cà Mạnh Quân 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 7 9 9 9 8 9
249 Lường Bảo Quỳnh 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 5 5 5 5 6 6
250 Lò Thị Ngọc Trang 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 9 9 9 9
251 Lường Văn Trung 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 8 6 7 7 6 8
252 Lường Văn Trường 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang
253 Lò Hạo Thanh 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 7 8 9 8 8 8
254 Lò Thị Tuyết 5A1- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang

7,4 7,54 6,54 7,13 7,13 7,63 7,95
255 Lò Bảo Anh 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 7 6 5 5 7 8

256 Tòng Khánh Bằng 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 8 8 8 8 8 9

257 Lường Thị Ngọc Diệp 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10 9 9 9 9 10

258 Tòng Thị Kim Hồng 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 8 7 7 7 8 9

259 Lường Tuấn Hưng 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 8 5 6 7 9 9



260 Lường Văn Hưng 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 7 6 8 6 6 8

261 Lường Minh Khôi 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 8 8 8 8 9 9

262 Lò Văn  Khôi 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 7 5 6 6 9 8

263 Lường  Minh Khương 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 7 6 6 5 5 5

264 Tòng Thị Mai 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 5 6 5 5 7 5

265 Lò Thị Minh 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 8 8 7 7 6 9

266 Lò Thị Khánh Mơ 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 7 7 8 8 6 9

267 Quàng Thị Ánh Nguyệt 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10 9 9 9 9 9

268 Lò Thiên Nhân 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9 8 8 8 8 9

269 Lường T Phương Nhi 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang
270 Lò Thị Phượng 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10 9 9 9 9 9

271 Nguyễn Hoàng  Quân 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 7 5 7 6 5 9

272 Lường Văn Quý 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 9 9 9 9

273 Cà Xuân  Sang 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang
274 Tòng Thị Thủy Tiên 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 6 7 6 8 6 8 7

275 Lò Văn Trường 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7 8 7 8 8 9 7

276 Lò Đức Tuyền 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 9 10 9 9 9 10 9

277 Tòng Thị  Thu Tuyết 5A2- Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8 8 7 8 8 9 9

7,57 8,0 7,14 7,52 7,28 7,85 8,33
1 Lò Tuấn Anh (A) 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 7 9 5 6 5 7 8
2 Lò Tuấn Anh (B) 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 7 9 8 8 8 7 7
3 Lò Tuấn Anh (C) 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 6 7 6 6 5 7 7
4 Tòng Thị Bích 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 8 8 6 5 6 7 8
5 Quàng Thanh Bình 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 9 7 9 9
6 Lường Thị Phương Duy 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 7 10 6 7 7 7 8
7 Lò Bảo Duy 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 6 7 7 8 8 6 6
8 Lò Thị Hương Giang 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 10 9 9 9 9 9
9 Tòng Thị Thu Hiền 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 10 9 9 9 9 9

10 Lò Thị Hồng 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 10 7 9 10 9 9
11 Lò Thị Huệ 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 10 9 9 9 9 9
12 Lò Văn Huy 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 6 8 5 6 6 6 7
13 Quàng Thị Huyền 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 7 7 5 9 7 7 8
14 Lường Tiến Mạnh 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 8 10 7 9 9 7 8
15 Quàng Thị Minh Nguyệt 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 9 9 9 9
16 Lò Văn Quyết 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 8 9 7 9 10 9 8



17 Lò Văn Sơn 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 7 10 7 7 8 6 8
18 Tòng Văn Tuấn 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 6 6 5 6 5 5 5
19 Quàng Văn Thắm 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang
20 Lò Thị Thích 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 8 9 8 9 7 7 7
21 Lò Thị Huyền Trang 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 8 9 6 7 8 8 8
22 Lò T Hải Truyền 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 9 9 9 9 9 9 9
23 Lường Mạnh Trường 5A3- Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 6 6 5 6 7 6 6

7,63 8,68 7,0 7,7 7,63 7,5 7,81
NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Lò Văn Điệp Trịnh Thị Việt



DANH SÁCH ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2024-2025

Ghi chú

KT



7,78

8,26



8,03

7,77



KT
7,53



7,87
KT

KT

7,45



KT

7,30

7,17



7,58



7,48

KT

KT

KT

7,33



KT

KT

7,67

KT



KT

7,70
HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Trịnh Thị Việt



UBND HUYỆN TUẦN GIÁO
TỔNG HỢP, XẾP THỨ HẠNG GIÁO VIÊN (LỚP) ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I I

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUÀI CANG NĂM HỌC 2024-2025

TT Tên trường

Điểm trung bình cộng (kiểm tra định kỳ)

Toán

1 Đố Thị Quy 1a2 Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 8,0 8,52 8,26 1
2 Trần Thị Như Hoa 2a1 Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8,05 8,0 8,03 2
3 Lò Thị Doan 3a1 Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 8,0 8,28 7,38 7,71 8,0 7,87 3
4 Lò Văn Hợp 1a1 Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7,53 8,03 7,78 4
5 Lò Văn Cương 2a2 Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7,9 7,65 7,77 5
6 Quàng Thị Chinh 5a3 Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 7,63 8,68 7,0 7,7 7,63 7,5 7,81 7,70 6
7 Cà Văn Thương 5a2 Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7,57 8,0 7,14 7,52 7,28 7,85 8,33 7,67 7
8 Trần Thu Hoà 4a2 Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7,63 7,54 7,36 7,4 7,77 7,77 7,63 7,58 8
9 Lò Văn Nhau 2a3 Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 7,5 7,56 7,53 9
10 Nguyễn Văn Tuý 4a3 Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 7,25 8,95 7,5 6,25 8,0 6,85 7,6 7,48 10
11 Đào Quang Hùng 3a2 Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7,55 8,33 6,94 7,38 7,05 7,45 11
12 Bạc Thị Thảo 5a1 Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7,4 7,54 6,54 7,13 7,13 7,63 7,95 7,33 12
13 Lò Thị Phượng 3a3 Bản Hin TH Số 2 Quài Cang 7,46 7,2 7,06 7,33 7,46 7,30 13
14 Triệu Thị Lai 4a1 Trung tâm TH Số 2 Quài Cang 7,57 6,95 6,90 6,95 7,14 7,38 7,33 7,17 14

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Chu Văn Thọ

Họ và tên gv chủ nhiệm ( bộ 
môn) Lớp Điểm 
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